TỈNH AN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 3 
Số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người. 
Số người ứng cử là 15 người 
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
	1. Nguyễn Thị Phương Linh

	Ngày tháng năm sinh:
Giới tính:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Tôn giáo:
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:
Chuyên môn, nghiệp vụ:
Học hàm, học vị:
Lý luận chính trị:
Ngoại ngữ:
Nghề nghiệp,chức vụ:
Nơi công tác:
Ngày vào Đảng:
Là đại biểu Quốc hội:
Là đại biểu HĐND:
	30/11/1975  

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Số 41, đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành sư phạm, kinh tế - chính trị; 

Thạc sĩ chuyên ngành quản lý xã hội

Thạc sĩ

Cao cấp

Tiếng Anh B, tiếng Trung (HSK cấp 4)

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

18/11/1999   

Không

Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

	2. Lê Xuân Quế (Hai Quế) 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	25/5/1968  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 45, đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh

Cử nhân

Sơ cấp

Tiếng Anh B

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tập đoàn Sao Mai, 

Giám đốc chi nhánh Sao Mai tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Tập đoàn Sao Mai

03/12/1993   

Không

Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

	3. Trình Lam Sinh 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	01/01/1972  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Số nhà 551, đường Võ Thị Sáu, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành hành chính, tổ chức;  Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước

Thạc sĩ

Cử nhân

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

20/8/1998   

Không

Không

	4. Nguyễn Văn Thạnh (Lâm) 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	20/8/1972  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

12/12 

Thạc sĩ chuyên ngành luật

Thạc sĩ

Cao cấp

Tiếng Anh B, tiếng Khmer (sơ cấp)

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

25/4/2002   

Không

Không

	5. Võ Thị Ánh Xuân 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	08/01/1970  

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số 208/4, Trần Quang Diệu, khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành sư phạm Hóa; 

Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Thạc sĩ

Cử nhân

Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Văn phòng Chủ tịch nước

20/12/1994   

Khóa XIV

Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 -2021


Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Tân Châu và các huyện: Chợ Mới, Phú Tân. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
	1. Hoàng Hữu Chiến 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	01/10/1966  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Số 238, Thanh Vị, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội

10/10 

Đại học chuyên ngành biên phòng; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Cao cấp

Tiếng Anh C

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng

30/3/1985   

Không

Không

	2. Quang Lê Hồng Chuyên 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	24/11/1984  

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Số 90, đường Lý Phật Mã, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành luật, hành chính

Cử nhân

Cao cấp

Tiếng Anh B1

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh An Giang

Tỉnh Đoàn An Giang

01/11/2007   

Không

Không

	3. Phan Thị Diễm 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	25/9/1979  

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Số 107/3, Nguyễn Thanh Sơn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học

Thạc sĩ

Cao cấp

Tiếng Anh C

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

30/9/2002   

Không

Không

	4. Lương Quốc Đoàn 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	21/12/1970  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Phòng 0906 Tháp B, Tòa nhà công vụ Green Park, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

12/12 

Đại học chuyên ngành luật

Cử nhân

Cao cấp

Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Đảng đoàn, 

Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

06/10/1994   

Không

Không

	5. Trần Thị Thanh Hương 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	19/01/1971  

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Bình Thạnh Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Số 11/5A, đường Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 

Đại học chuyên ngành báo chí

Cử nhân

Cao cấp

Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

20/4/1995   

Không

Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021


Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Châu Đốc và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú. 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 
	1. Néang Sâm Bô 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	27/12/1979  

Nữ

Việt Nam

Khmer

Phật giáo

Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Khóm I, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

12/12 

Cao đẳng chuyên ngành tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành luật

Cử nhân

Cao cấp

Chứng chỉ tiếng Khmer

Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

04/7/2006   

Không

Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2016-2021

	2. Chau Chắc 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	06/5/1971  

Nam

Việt Nam

Khmer

Không

Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Đường Nguyễn Văn Cừ, Khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

12/12 

Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Thạc sĩ

Cao cấp

Tiếng Anh B1

Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

13/12/1993   

Khóa XIV

Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2011-2016; 
tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

	3. Đôn Tuấn Phong 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	27/7/1970  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Nhà 40, đường 1, khu tập thể F361, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

12/12 

Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch phát triển; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Tiến sĩ

Cao cấp

Cử nhân tiếng Anh, tiếng Pháp A

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

20/9/1996   

Khóa XIV

Không

	4. Phan Huỳnh Sơn

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	01/01/1963  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nhà số 7, đường Đào Duy Từ, khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

12/12 bổ túc 

Đại học chuyên ngành luật, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân

Cao cấp

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

01/4/1985   

Khóa XIV

Phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên) nhiệm kỳ 1999-2004; 
Thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 1999-2004

	5. Trần Phú Thái 

	Ngày tháng năm sinh:

Giới tính:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ học vấn

Giáo dục phổ thông:

Chuyên môn, nghiệp vụ:

Học hàm, học vị:

Lý luận chính trị:

Ngoại ngữ:

Nghề nghiệp,chức vụ:

Nơi công tác:

Ngày vào Đảng:

Là đại biểu Quốc hội:

Là đại biểu HĐND:
	08/5/1966  

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

PH27-06, Nhà N07-B1 đơn nguyên 2, Tòa nhà Thanh Bình, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
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Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế năng lượng

Thạc sĩ

Cao cấp

Cử nhân tiếng Anh

Quản lý điều hành Tổng công ty phát điện 2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09/3/2001   

Không

Không


